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Quyển số: 01



	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: MÁY BIẾN ÁP
Thực hiện ngày: 12, 15 tháng 03 năm 2019




Tên bài: 	ĐẠI CƯƠNG MÁY BIẾN ÁP

Mục tiêu của bài: Giúp học sinh hiểu biết cơ bản về máy biến áp, cụ thể:
· Trình bày được định nghĩa và ý nghĩa các thông số cơ bản máy biến áp.
· Trình bày được cấu tạo và ứng dụng trong thực tế.
· Trình bày được nguyên lý làm việc.   
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Trình bày được các kiến thức cơ bản về từ trường.
· Nhận biết và trình bày được cơ bản về máy biến áp: Ý nghĩa, cấu tạo, ứng dụng và giải thích được nguyên lý làm việc.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 4’
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	Giới thiệu môn học, giới thiệu chương mới.
GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời

	15’

	2
I








II




III
	Giảng bài mới
Định nghĩa và các thông số định mức cơ bản của máy biến áp
1) Định nghĩa
2) Các thông số định mức cơ bản của máy biến áp 
3) Ứng dụng

Cấu tạo máy biến áp
1) Lõi thép
2) Dây quấn
3) Các bộ phận khác

Nguyên lý làm việc của máy biến áp
	


GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa
Lưu ý dung lượng máy biến áp tính bằng công suất toàn phần.
GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
- Nhắc lại kiến thức cảm ứng điện từ.
- Nhấn mạnh giá trị điện áp định mức của cuộn dây tỉ lệ thuận số vòng dây, tần số nguồn điện không đổi.
Trực quan: hình vẽ minh họa
	


HS: Theo dõi và trả lời
Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính.




HS: Theo dõi và trả lời
Lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại ý chính.



HS: Theo dõi và trả lời
	100’
30’








30’




40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	GV tóm tắt bài giảng
	Theo dõi và trả lời

	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	6’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 3 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh









	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: MÁY BIẾN ÁP
Thực hiện ngày: 19, 22 tháng 03 năm 2019



Tên bài: 	QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY BIẾN ÁP

Mục tiêu của bài: 
· Giải thích việc thiết lập sơ đồ thay thế máy biến áp.
· Giải thích được ý nghĩa thí nghiệm để xác định thông số máy biến áp.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Có kiến thức cơ bản về mạch điện.
· Trình bày được cơ bản về ý nghĩa thiết lập sơ đồ thay thế, cách xác định thông của máy biến áp bằng thí nghiệm.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời

	5’

	2
I






II








III
	Giảng bài mới
Các phương trình cơ bản của máy biến áp
1) Phương trình cân bằng điện áp
2) Phương trình cân bằng sức từ động

Mạch điện thay thế máy biến áp

1) Qui đổi các đại lượng thứ cấp về sơ cấp

2)  Sơ đồ mạch điện thay thế
      
Thí nghiệm máy biến áp 
1) Thí nghiệm không tải

2) Thí nghiệm ngắn mạch
	

GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa




GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa





GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhấn mạnh ý nghĩa việc thí nghiệm.
Trực quan: hình vẽ minh họa
Hướng dẫn BT VD
	Lắng nghe, tham gia xây dựng bài.
HS: Theo dõi và trả lời





HS: Theo dõi và trả lời








HS: Theo dõi và trả lời




Làm bài tập
	110’
30’






30’







50’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	Lắng nghe, tham gia xây dựng bài.
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	5’




	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 3 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh












	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: MÁY BIẾN ÁP
Thực hiện ngày: 26, 29 tháng 03 năm 2019



Tên bài: CHẾ ĐỘ CÓ TẢI MÁY BIẾN ÁP

Mục tiêu của bài: 	
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Trình bày được nguyên nhân sự thay đổi điện áp thứ cấp khi tải thay đổi và biện pháp khắc phục.
· Tính được tổn hao và hiệu suất máy biến áp  
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 4’
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời

	5’

	2
I





II










III
	Giảng bài mới
Hệ số tải của máy biến áp

      


Độ biến thiên điện áp thứ cấp theo tải- Đường đặc tính ngoài

1) Độ biến thiên điện áp thứ cấp theo tải
2) Đường đặc tính ngoài




Tổn hao và hiệu suất máy biến áp
	
GV: Thuyết trình, phát vấn
Đặt vấn đề: non tải, tải định mức, quá tải



GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhấn mạnh: Sự thay đổi U2 do
- Giá trị tải
- Tính chất tải.
Biện pháp khắc phục: liên hệ thực tế (kèm diễn giải bằng công thức)  
Trực quan: hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
- Nhấn mạnh hiệu suất cực đại phụ thuộc vào hệ số tải và HSCS.
- Ví dụ tính toán.
Trực quan: hình vẽ minh họa
	Lắng nghe, tham gia xây dựng bài.
HS: Theo dõi và trả lời



HS: Theo dõi và trả lời









HS: Theo dõi và trả lời
Làm các bài tập ví dụ
	111’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời

	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	5’





	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 3 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh








	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: MÁY BIẾN ÁP
Thực hiện ngày: 2, 5 tháng 4 năm 2019



Tên bài: 	MÁY BIẾN ÁP 3 PHA

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Có kiến thức cơ bản về mạch điện, từ trường.
· Vẽ được sơ đồ vec tơ tổ nối dây, từ đó xác định được tổ nối dây.
· Trình bày được cơ bản về ý nghĩa và điều kiện để các máy biến áp làm việc song song
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) 
	GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời

	5’

	2
I








II






III
	Giảng bài mới
Khái quát máy biến áp 3 pha

1) Phân loại

2) Các kiểu nối dây
       
3) Hệ số biến áp

Tổ nối dây máy biến áp 3 pha

1) Định nghĩa

  2) Xác định tổ nối dây
      
Điều kiện để các máy biến áp làm việc song song 

1) Với máy biến áp 1 pha
2) Với máy biến áp 3 pha
	
GV: Thuyết trình, phát vấn
So sánh 2 loại: mạch từ chung và mạch từ riêng.
Chú ý cách tính hệ số máy biến áp 3 pha.
Trực quan: hình vẽ minh họa


GV: Thuyết trình, phát vấn
Chú ý thứ tự pha khi vẽ sơ đồ vec tơ điện áp 3 pha.

Trực quan: hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
- Nhấn mạnh ý nghĩa các điều kiện.
- Ví dụ cách đấu 2 máy 1 pha làm việc song song.
Trực quan: hình vẽ minh họa
	Lắng nghe, tham gia xây dựng bài.
HS: Theo dõi và trả lời






HS: Theo dõi và trả lời





HS: Theo dõi và trả lời
	68’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời

	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	5’





	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 3 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh








	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Tên chương: MÁY BIẾN ÁP
Thực hiện ngày: 02, 05 tháng 4 năm 2019




Tên bài: 	MÁY BIẾN ÁP ĐẶC BIỆT

Mục tiêu của bài: 
· Trình bày được cấu tạo máy biến áp đặc biệt  .
· Trình bày được cơ bản về nguyên tắc hoạt động và ứng dụng máy biến áp đặc biệt
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’.
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời

	3’

	2
I










II






III
	Giảng bài mới
Máy biến áp tự ngẫu










Máy biến áp đo lường

1)  Máy biến điện áp

2) Máy biến dòng
      

Máy biến áp hàn hồ quang
	
GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhấn mạnh vể mặt kinh tế và mặt an toàn so với máy biến áp cách ly. 
Chú ý máy tự ngẫu chỉ thật sự kinh tế hơn khi U1 và U2 không chênh lệch nhiều.
Trực quan: hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa




GV: Thuyết trình, phát vấn
Đặt vấn đề vì sao dòng ngắn mạch của máy biến áp hàn hồ quang có giá trị không lớn.
- Lưu ý cách điều chỉnh dòng điện hàn và về mặt an toàn điện
Trực quan: hình vẽ minh họa
	Lắng nghe, tham gia xây dựng bài.
HS: Theo dõi và trả lời








HS: Theo dõi và trả lời





HS: Theo dõi và trả lời
	36’
16’











10’







10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời

	3’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	1’





	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 3 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh







	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
Thực hiện ngày: 09, 12 tháng 4 năm 2019



Tên bài: 	ĐẠI CƯƠNG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Trình bày được cấu tạo máy điện không đồng bộ.
· Trình bày được ý nghĩa những thông số cơ bản ghi trên nhãn máy.
· Giải thích được nguyên tắc tạo từ trường quay và nguyên lý làm việc của động cơ điện không đồng bộ.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời

	5’

	2
I


II





III





VI
	Giảng bài mới
Khái niệm chung


Cấu tạo

1) Stato (phần tĩnh)

  2) Roto (phần động)
      
Nguyên tắc tạo từ trường quay trong máy điện không đồng bộ 
1) Từ trường đập mạch
2) Từ trường quay 3 pha

Nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ
	
GV: Thuyết trình, phát vấn


GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa



GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa



GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhắc lại: chuyển động tương đối của một vật và hiện tượng cảm ứng điện từ.
Đặt vấn đề: Điều gì xảy ra khi n>n1 và n = n1. Nguyên tắc đảo chiều quay động cơ  đảo chiều thứ tự 2 trong 3 pha.
Trực quan: hình vẽ minh họa
	
HS: Theo dõi và trả lời

HS: Theo dõi và trả lời




HS: Theo dõi và trả lời




HS: Theo dõi và trả lời
	68’
10’


10’






20’





28’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài

	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời

	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	5’





	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh







	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
Thực hiện ngày: 16, 19 tháng 4 năm 2019




Tên bài:	QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ 

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Trình bày được ý nghĩa mô hình toán ĐC KĐB.
· Trình bày được ý nghĩa biểu thức tính momen quay.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) 
	GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời
	5’

	2
I








II









III
	Giảng bài mới
Mô hình toán của ĐC KĐB
1) Phương trình điện áp dây quấn stato
2) Phương trình điện áp dây quấn roto
3) Phương trình sức từ động

Sơ đồ mạch điện thay thế




      



Momen quay và đặc tính cơ động cơ
	

GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa






GV: Thuyết trình, phát vấn
Dựa vào công thức đã thiết lập ở mục I  dựng sơ đồ mạch điện.
Ứng dụng: GV giả thiết một số trường hợp hư hỏng của ĐC  vận dụng sơ đồ giải thích nguyên nhân hư hỏng.
Trực quan: hình vẽ minh họa
GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhấn mạnh ý nghĩa đặc tuyến cơ và các điểm đặc biệt trên đặc tuyến
Trực quan: hình vẽ minh họa
	

HS: Theo dõi và trả lời







HS: Theo dõi và trả lời








HS: Theo dõi và trả lời
	68’

20’








20’









28’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	5’




	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh








	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
Thực hiện ngày: 23, 26 tháng 4 năm 2019




Tên bài: MỞ MÁY- ĐIỂU CHỈNH TỐC ĐỘ - HÃM ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Trình bày được các phương pháp mở máy, điều chỉnh tốc độ và hãm động cơ không đồng bộ.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 4’
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời
	5’

	2
I















II








III
	Giảng bài mới
Mở máy động cơ không đồng bộ
1) Khái quát
2) Các phương pháp mở máy gián tiếp ĐC roto lồng sóc
a) Nối tiếp điện kháng hoặc điện trở
b) Dùng máy biến áp tự ngẫu
c) Đổi nối Y-Δ
3) Phương pháp mở máy ĐC roto dây quấn
4) Động cơ có đặc tính mở máy tốt

Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ
1) Điều chỉnh U
2) Điều chỉnh f
3) Thay đổi p
4) Điều chỉnh R phụ nối tiếp mạch roto dây quấn


Hãm động cơ không đồng bộ
1) Khái quát
2) Các trạng thái hãm
a) Hãm tái sinh
b) Hãm ngược
c) Hãm động năng

Bài tập
	
GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhấn mạnh sự thay đổi Imm và Mmm trong mỗi phương pháp mở máy gián tiếp.
Lưu ý: Mmm> Mcbđ và điều kiện áp dụng đổi nối Y-Δ
Đặt vấn đề: lựa chọn phương pháp mở máy thích hợp.
Nhấn mạnh ưu điểm phương pháp mở máy ĐC roto dây quấn 
Trực quan: hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhấn mạnh ưu, nhược điểm mỗi phương pháp
Trực quan: hình vẽ minh họa




GV: Thuyết trình, phát vấn
Liên hệ thực tế thang máy…
Trực quan: hình vẽ minh họa





	
Lắng nghe, tham gia xây dựng bài.
HS: Theo dõi và trả lời












HS: Theo dõi và trả lời







HS: Theo dõi và trả lời
	110’
40’
















40’









30’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	6’




	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh






	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
Thực hiện ngày: 23, 26 tháng 4 năm 2019




Tên bài:	 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Trình bày được kết cấu và đặc tính của mỗi loại.
· Trình bày được nguyên tắc tạo từ trường quay  .
· Trình bày được cách sử dụng ĐC ba pha vào nguồn 1pha, tính và chọn được thông số tụ điện phù hợp cho mỗi trường hợp.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời

	5’

	2
I





II


III












VI
	Giảng bài mới
Đại cương





Nguyên tắc hoạt động

   
Các loại ĐC KĐB một pha
1) Động cơ mở máy bẳng R
2) Động cơ sử dụng tụ điện
a) Dùng Cmm
b) Dùng Clv
c) Dùng Cmm và Clv
3) Động cơ có vòng ngắn mạch 


Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng nguồn một pha
1) Khái quát
2) Sơ đồ mạch điện
3) Tính Clv, Cmm, UC.
	
GV: Thuyết trình, phát vấn
Lưu ý: kích thước của ĐC 1pha so với ĐC 3 pha cùng công suất
Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa
GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa
GV: Thuyết trình, phát vấn
Lưu ý: đặc tính mở máy, cos và hiệu suất của mỗi loại.
Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa







GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhấn mạnh P và sơ đồ mạch điện ứng với mỗi trường hợp.
Ví dụ tính toán
Trực quan: hình vẽ minh họa
	
HS: Theo dõi và trả lời




HS: Theo dõi và trả lời


HS: Theo dõi và trả lời










HS: Theo dõi và trả lời
Làm bài tập 
	68’
10’






20’


20’













18’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời

	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	5’




	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh






	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
Thực hiện ngày: 7, 10 tháng 5 năm 2019




Tên bài: DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:	
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Trình bày được ý nghĩa những thuật ngữ lien quan đến việc vẽ sơ đồ trải dây quấn ĐC KĐB.
· Vẽ được sơ đồ trải dây quấn một lớp.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 4’
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời

	5’

	2
I







II



III
	Giảng bài mới
Khái quát
1) Một số ký hiệu
2) Công thức cơ bản
3) Một số thuật ngữ cơ bản
4) Phân loại dây quấn


Các bước vẽ sơ đồ khai triển


Dây quấn ĐC KĐB
1) Dây quấn 1 lớp
a) Dạng dây quấn tập trung
- Đồng khuôn
- Đồng tâm (2 mặt)
a) Dạng dây quấn phân tán
- Đồng khuôn
- Đồng tâm (3 mặt)
	

GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa




GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhấn mạnh: 
-Phân biệt dây quấn tập trung và dây quấn phân tán
- Nối các nhóm bối dây của một pha
- Phân biệt đồng tâm 2 mặt và 3 mặt.
Trực quan: hình vẽ minh họa
	

HS: Theo dõi và trả lời





HS: Theo dõi và trả lời



HS: Theo dõi và trả lời
	115’
20’








20’




75’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời

	8’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 5 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh












	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ
Thực hiện ngày: 7, 10 tháng 05 năm 2019




Tên bài: 	DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ (tiếp theo)
	
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Vẽ được sơ đồ trải dây quấn xếp kép (hai lớp) và dây quấn dạng sin của ĐC KĐB một pha.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 4’
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) 
	GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời

	5’

	2
	Giảng bài mới
2) Dây quấn xếp kép
a) Khái quát


b) Ví dụ






3) Dây quấn một pha
a) Khái quát
b) Dây quấn sin
- Qui tắc số bối dây tối đa trong một nhóm bối.
- Qui tắc phân bố pha chính và pha phụ.
c) Ví dụ
	
GV: Thuyết trình, phát vấn
GV và HS cùng tham gia vẽ sơ đồ .
Lưu ý :
- Số lượng bối dây và số nhóm bối dây.
- Nối cực thật.
- Bước bối dây.
Trực quan: hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
GV và HS cùng tham gia vẽ sơ đồ .
Nhấn mạnh: đặc điểm dây quấn sin
Lưu ý: 
- Khoảng cách giữa trục nhóm bối dây pha chính với nhóm bối dây pha phụ gần nhất.
- Nối cực thật.
Trực quan: hình vẽ minh họa

	Lắng nghe, tham gia xây dựng bài.
HS: Theo dõi và trả lời








HS: Theo dõi và trả lời
	70’
30’










40’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời

	8’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 5 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh












	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 4 tiết
Tên chương: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
Thực hiện ngày: 14 & 17 tháng 5 năm 2019



Tên bài: 	MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Trình bày được cấu tạo và ứng dụng máy điện đồng bộ.
· Trình bày được nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 4’.
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) 
	GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời

	6’

	2
I




II
III









VI











V
VI
	Giảng bài mới
Đại cương
1) Phân loại
2) Cấu tạo
a) Stato
b) Roto
Các giá trị định mức
Nguyên lý làm việc máy phát điện đồng bộ








Từ trường trong máy phát đồng bộ
1) Phản ứng phần ứng
2) Ảnh hưởng từ trường phần ứng
a) Trường hợp tải thuần R
b) Trường hợp tải thuần L
c) Trường hợp tải thuần C
d) Trường hợp tải bất kỳ
Quan hệ điện từ
Đặc tuyến máy phát
	
GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa


GV: Thuyết trình, phát vấn
GV: Thuyết trình, phát vấn
Đặt vấn đề:
- Cách tạo ra nguồn điện 3 pha.  
- n thấp làm sao để f cao.
- Nguồn kích từ đối với máy có công suất lớn và máy có công suất nhỏ 
Trực quan: hình vẽ minh họa
GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhấn mạnh: ảnh hưởng của phản ứng phần ứng đối với điện áp ở đầu cực máy phát biện pháp khắc phục (mạch AVR)
Trực quan: hình vẽ minh họa





GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa
	
HS: Theo dõi và trả lời



HS: Theo dõi và trả lời




HS: Theo dõi và trả lời




HS: Theo dõi và trả lời









HS: Theo dõi và trả lời
	155’
20’





10’
25’










40’











40’
20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời

	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	5’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 5 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh






	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
Thực hiện ngày: 21, 24 tháng 5 năm 2019



Tên bài: 	MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ LÀM VIỆC SONG SONG	

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Trình bày được một số phương pháp hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’.
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) 
	GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời

	5’

	2
I











II
	Giảng bài mới
Ý nghĩa của việc hòa đồng bộ các máy phát đồng bộ
1) Lợi ích khi các máy phát làm việc song song

2) Điều kiện để hòa đồng bộ các máy phát đồng bộ



Một số phương pháp hòa đồng bộ

1) Hòa đồng bộ kiểu ánh sáng

a) Kiểu nối tối

b) Kiểu ánh sáng quay

2) Phương pháp tự đồng bộ


	

GV: Thuyết trình, phát vấn
Liên hệ: kiến thức máy biến áp làm việc song song.
Trực quan:hình vẽ minh họa






GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhấn mạnh: Nhận biết trùng thứ tự pha

Trực quan:hình vẽ minh họa


	

HS: Theo dõi và trả lời









Lắng nghe, tham gia xây dựng bài.
HS: Theo dõi và trả lời
	113’



30’



30’







40’






13’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời

	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	5’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 5 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh











	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
Thực hiện ngày: 28, 30 tháng 5 năm 2019



Tên bài: 	ĐỘNG CƠ VÀ MÁY BÙ ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đồng bộ 
· Trình bày được nguyên tắc hoạt động và ứng dụng của máy bù đồng bộ.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) 
	GV: Thuyết trình, phát vấn
	HS: Theo dõi và trả lời

	5’

	2
I













II
	Giảng bài mới
Động cơ đồng bộ
1) Cấu tạo

2) Nguyên lý làm việc

3) Mở máy động cơ

4) Phương trình điện áp và đồ thị vec tơ

5) Điều chỉnh cos động cơ đồng bộ
6) Đặc tuyến hình V

Máy bù đồng bộ

	
GV: Thuyết trình, phát vấn
Liên hệ: kiến thức máy phát đồng bộ
Nhấn mạnh:
- ĐC ĐB không tự mở máy.
- Điều chỉnh dòng kích từ  Q thay đổi  cos thay đổi.

Trực quan: hình vẽ minh họa


GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhấn mạnh: Điều chỉnh cos lưới điện
	
HS: Theo dõi và trả lời












HS: Theo dõi và trả lời
	75’
50’













25’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời

	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 5 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh














	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
Thực hiện ngày: 4 & 7 tháng 6 năm 2019



Tên bài:  ĐẠI CƯƠNG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài: 	
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Trình bày được cấu tạo máy điện một chiều.
· Giải thích được nguyên lý làm việc của máy phát và động cơ một chiều.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) 
	GV: Thuyết trình, phát vấn
	HS: Theo dõi và trả lời
	5’

	2
I



II





III








VI
	Giảng bài mới
Khái niệm chung



Cấu tạo

1) Stato (phần tĩnh)

      2)  Roto (phần động)
      
Nguyên lý làm việc của máy phát một chiều







Nguyên lý làm việc động cơ một chiều
	
GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa



GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhấn mạnh sđđ 2 đầu khung dây là sđđ xoay chiều nhưng do cổ góp và chổi điện  nắn điện thành một chiều.
Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhắc lại: định luật lực điện từ.
Đặt vấn đề: Điều gì xảy ra khi đảo chiều từ thông cực từ hoặc dòng điện phần ứng.  Nguyên tắc đảo chiều quay động cơ.
Trực quan: hình vẽ minh họa
	
HS: Theo dõi và trả lời



HS: Theo dõi và trả lời





HS: Theo dõi và trả lời








HS: Theo dõi và trả lời
	113’
13’



30’





40’








30’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời
	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	5’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh






	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
Thực hiện ngày: 11 & 14 tháng 6 năm 2019



Tên bài: 	QUAN HỆ ĐIỆN TỪ TRONG MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Trình bày được bản chất phản ứng phần ứng và biện pháp khắc phục.
· Trình bày được ý nghĩa biểu thức tính SĐĐ phần ứng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	
Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) 
	GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời
	5’

	2
I












II





III
	Giảng bài mới
Từ trường và phản ứng phần ứng máy điện một chiều 

1) Từ trường phần ứng

2) Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều
a) Khái quát
b) Hậu quả
c) Biện pháp khắc phục

Tia lửa điện và biện pháp khắc phục
1) Nguyên nhân
2) Biện pháp khắc phục

   
Sức điện động phần ứng

	
GV: Thuyết trình, phát vấn
Giải thích: đường trung tính hình học, đường trung tính vật lý, trục cực từ.
Nhấn mạnh : hậu quả của phản ứng phần ứng và biện pháp khắc phục
Lưu ý: vị trí chổi than trên cổ góp ảnh hưởng đến Eư , tia lửa điện.
Trực quan: hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhấn mạnh: biện pháp khắc phục
Trực quan: hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
Giải thích ý nghĩa các thông số của biểu thức tính sđđ.
Trực quan: hình vẽ minh họa
	
HS: Theo dõi và trả lời











HS: Theo dõi và trả lời




HS: Theo dõi và trả lời
	75’
35’













20’






20’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh









	Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
Thực hiện ngày: 18, 21 tháng 6 năm 2019



Tên bài: 	MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Phân biệt được các loại máy phát điện môt chiều.
· Trình bày được đặc tính làm việc của mỗi loại máy phát điện và ứng dụng.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) 
	GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời
	5’

	2
I









II

III


VI


V
	Giảng bài mới
Phân loại
1) Máy phát kích từ độc lập
2) Máy phát kích từ song song
3) Máy phát kích từ nối tiếp
4) Máy phát kích từ hỗn hợp

Máy phát kích từ độc lập

Máy phát kích từ song song

Máy phát kích từ nối tiếp

Máy phát kích từ hỗn hợp
	

GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa







GV: Thuyết trình, phát vấn
Nhấn mạnh:
- Đặc tính tải.
- Ứng dụng mỗi loại.
Trực quan: hình vẽ minh họa
	


HS: Theo dõi và trả lời








HS: Theo dõi và trả lời
	75’
25’









15’

15’

10’


10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời
	5’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	3’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2019.
Giảng viên




Ngô Hoàng Anh















	Giáo án số: 18
	Thời gian thực hiện: 3 tiết
Tên chương: MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
Thực hiện ngày: 18, 21 tháng 6 năm 2019



Tên bài: ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài: 	
Sau khi học xong bài này người học có khả năng
· Trình bày được phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ.
· Trình bày được đặc tính làm việc của mỗi loại động cơ.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Bảng, phấn, máy chiếu.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2’.
· Điểm danh, đồng phục, vệ sinh lớp.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) 
	GV: Thuyết trình, phát vấn

	HS: Theo dõi và trả lời

	5’

	2
I








II




III



VI



V


VI


VII
	Giảng bài mới
Phân loại
1) Động cơ kích từ độc lập
2) Động cơ kích từ song song
3) Động cơ kích từ nối tiếp
4) Động cơ kích từ hỗn hợp
Mở máy động cơ
1) Khái quát
2) Các phương pháp mở máy

Điều chỉnh tốc độ
1) Khái quát
2) Các phương pháp điều chỉnh
Động cơ kích từ song song
1) Đặc tính cơ
2) Đặc tính làm việc
Động cơ kích từ nối tiếp
1) Đặc tính cơ
2) Đặc tính làm việc
Động cơ kích từ hỗn hợp
1) Đặc tính cơ
2) Đặc tính làm việc
Động cơ vạn năng
	

GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa






GV: Thuyết trình, phát vấn
Đặt vấn đề tại sao Imm tăng cao. Từ công thức n = f(M) đề ra các pp mở máy

Trực quan: hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa

GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa
GV: Thuyết trình, phát vấn
Trực quan: hình vẽ minh họa
GV: Thuyết trình, phát vấn
Đặt vấn đề: tại sao ĐC vạn năng sử dụng được nguồn AC và nguồn DC
	

HS: Theo dõi và trả lời







HS: Theo dõi và trả lời






HS: Theo dõi và trả lời


HS: Theo dõi và trả lời

HS: Theo dõi và trả lời

HS: Theo dõi và trả lời



	113’
13’









30’



20’



20’



10’


10’


10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài


	GV tóm tắt bài giảng
	HS: Theo dõi và trả lời

	10’

	4
	Hướng dẫn tự học

	Giải các bài tập trong giáo trình
	5’



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình Máy điện CĐ LTT

	

Trưởng tổ môn
(Đã duyệt)



Quách Minh Thử
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